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1 HĐ6424000737 81H03821
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO 

THANH GIA LAI
29/10/2025 Xe Hợp đồng

2 CĐ6424000529 81H03337 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI 03/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

3 CĐ6424000541 81H03043 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI 10/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

4 6418005564 81C12365
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG GIA LAI
09/10/2025 Xe Tải

5 6418005565 81C12267
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG GIA LAI
09/10/2025 Xe Tải

6 HĐ5224001436 77H05876 CÔNG TY CỔ PHẦN QUY NHƠN 24H 13/10/2025 Xe Hợp đồng

7 6421013074 77C13216
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI
25/10/2025 Xe Tải

8 ĐK6424000173 82H00944
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI
04/10/2025 Xe Đầu kéo

9 XT6424000505 81H03057
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI
17/10/2025 Xe Tải

10 ĐK6424000185 81H02908
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI
16/10/2025 Xe Đầu kéo

11 ĐK6424000187 81C06195
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI
30/10/2025 Xe Đầu kéo

12 XT6424000510 81H03214
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI
30/10/2025 Xe Tải

13 XT5224002277 77C14235 Công ty CP Đầu tƣ Nam Ngân 24/10/2025 Xe Tải

14 XT5224002279 77C16398 Công ty CP Đầu tƣ Nam Ngân 24/10/2025 Xe Tải

15 XT5224002280 77C16279 Công ty CP Đầu tƣ Nam Ngân 24/10/2025 Xe Tải

16 XT5224002281 77H02270 Công ty CP Đầu tƣ Nam Ngân 24/10/2025 Xe Tải

17 XT5224002282 77H02274 Công ty CP Đầu tƣ Nam Ngân 24/10/2025 Xe Tải

18 XT5224002283 77H02208 Công ty CP Đầu tƣ Nam Ngân 24/10/2025 Xe Tải

19 CO5224001180 77H03833 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU ANH 04/10/2025 Xe Container

20 CO5224001229 77E01122 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU ANH 15/10/2025 Xe Container

21 CO5224001230 77H04576 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU ANH 15/10/2025 Xe Container

22 CO5224001231 77H01032 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU ANH 15/10/2025 Xe Container

23 CO5224001262 77E01112 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU ANH 18/10/2025 Xe Container

24 CO5224001263 77C09490 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU ANH 18/10/2025 Xe Container

25 CO5224001269 77C16517 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU ANH 23/10/2025 Xe Container

26 CO5223000871 77E00729 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LONG VÂN 09/10/2025 Xe Container

PHỤ LỤC

Danh sách các xe sẽ hết hạn phù hiệu trong tháng 10 năm 2025

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-VT ngày     /9/2025 của Sở Xây dựng)
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27 XT5224002197 77H01583
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THÙY 

TRUNG THÀNH
04/10/2025 Xe Tải

28 CO5222000736 77C16965
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG 

THÀNH
06/10/2025 Xe Container

29 XT5222000968 77H03847
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG 

THÀNH
19/10/2025 Xe Tải

30 XT5222000969 77H03848
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG 

THÀNH
19/10/2025 Xe Tải

31 XT5224002258 77H04760 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 17/10/2025 Xe Tải

32 HĐ5224001493 77H05636 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 29/10/2025 Xe Hợp đồng

33 XT5224002288 77H04230 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 29/10/2025 Xe Tải

34 XT5222000057 77C02391 CÔNG TY TNHH HAI MAI 10/10/2025 Xe Tải

35 XT5222000058 77C02392 CÔNG TY TNHH HAI MAI 10/10/2025 Xe Tải

36 XT5222000059 77C02393 CÔNG TY TNHH HAI MAI 10/10/2025 Xe Tải

37 XT5222000060 77C02394 CÔNG TY TNHH HAI MAI 10/10/2025 Xe Tải

38 CO5224001150 77C16867 CÔNG TY TNHH HÂN DUY PHÁT 01/10/2025 Xe Container

39 XT5224002269 77H02709 CÔNG TY TNHH HUỆ TÀI 23/10/2025 Xe Tải

40 XT5224002270 77C16754 CÔNG TY TNHH HUỆ TÀI 23/10/2025 Xe Tải

41 XT5224002271 77C16601 CÔNG TY TNHH HUỆ TÀI 23/10/2025 Xe Tải

42 00786/BĐ 77C06463 CÔNG TY TNHH KÍNH VĨNH KHANG 01/10/2025 Xe Tải

43 00787/BĐ 77C08753 CÔNG TY TNHH KÍNH VĨNH KHANG 01/10/2025 Xe Tải

44 00788/BĐ 77C10810 CÔNG TY TNHH KÍNH VĨNH KHANG 01/10/2025 Xe Tải

45 00789/BĐ 77C16786 CÔNG TY TNHH KÍNH VĨNH KHANG 01/10/2025 Xe Tải

46 00790/BĐ 77C04640 CÔNG TY TNHH KÍNH VĨNH KHANG 01/10/2025 Xe Tải

47 XT5223000079 77C18149 CÔNG TY TNHH KÍNH VĨNH KHANG 01/10/2025 Xe Tải

48 CO5224001156 77H06370
CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TOÀN CẦU BÌNH 

ĐỊNH
03/10/2025 Xe Container

49 CO5224001157 77H06387
CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TOÀN CẦU BÌNH 

ĐỊNH
03/10/2025 Xe Container

50 5221003511 77A03713 Công Ty TNHH Mai Linh Bình Định 15/10/2025 Xe Taxi

51 XT6424000491 81H00500
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP 

HẠNH GIA LAI
04/10/2025 Xe Tải

52 XT5224002218 77H05031
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH 

DOANH TỔNG HỢP LỘC NGHĨA THÀNH
07/10/2025 Xe Tải

53 CĐ6424000587 50H35722
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH 

GIA HUY
29/10/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

54 HĐ5224001423 77B02030
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH QUY 

NHƠN OPEN TOUR
07/10/2025 Xe Hợp đồng

55 CO5224001228 50H60376
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI LÂM 

ANH
15/10/2025 Xe Container

56 CĐ6424000518 81H03889
CÔNG TY TNHH TM - DV VẬN TẢI QUỐC 

PHÁT CHƢ SÊ
01/10/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

57 XT5224002240 77C00838 Công ty TNHH TM Kim Trinh 13/10/2025 Xe Tải

58 HĐ5224001419 77H06348
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH QUY 

NHƠN TOUR
06/10/2025 Xe Hợp đồng

59 CO5224001155 77H06362
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG 

BÌNH AN
03/10/2025 Xe Container
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60 CO5222000753 77C12699
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & VẬN TẢI 

TUẤN KIỆT
09/10/2025 Xe Container

61 5221001960 77H00794
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP VẬN TẢI BẢO AN
19/10/2025 Xe Đầu kéo

62 CĐ5222000647 77B02194
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HÙNG NGA
13/10/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

63 TC5223000090 77H04904
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

TRƢỜNG THỊNH
18/10/2025

Xe Trung 

chuyển

64 XT5222000576 77H02657
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ XUÂN 

PHÁT
25/10/2025 Xe Tải

65 XT5222000577 77H02621
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ XUÂN 

PHÁT
25/10/2025 Xe Tải

66 XT5222000890 77C13185
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ XUÂN 

PHÁT
25/10/2025 Xe Tải

67 XT5222000891 77C12035
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ XUÂN 

PHÁT
25/10/2025 Xe Tải

68 XT5222001004 77H03172
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ XUÂN 

PHÁT
10/10/2025 Xe Tải

69 XT5222001005 77C18161
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ XUÂN 

PHÁT
10/10/2025 Xe Tải

70 XT5223000719 77C19977
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ XUÂN 

PHÁT
25/10/2025 Xe Tải

71 XT5223000720 77H03866
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ XUÂN 

PHÁT
25/10/2025 Xe Tải

72 XT5224000747 77H05345
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ XUÂN 

PHÁT
25/10/2025 Xe Tải

73 XT5224002272 77C08236 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HIỀN HẬU 23/10/2025 Xe Tải

74 HĐ6424000665 82H00904 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 01/10/2025 Xe Hợp đồng

75 HĐ6424000675 81F00289 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 03/10/2025 Xe Hợp đồng

76 HĐ6424000676 81H03742 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 03/10/2025 Xe Hợp đồng

77 ĐK6424000172 81H02433 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 03/10/2025 Xe Đầu kéo

78 TX6424000301 81F00437 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 04/10/2025 Xe Taxi

79 HĐ6424000689 81F00645 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 04/10/2025 Xe Hợp đồng

80 HĐ6424000695 81B01501 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 07/10/2025 Xe Hợp đồng

81 XT6424000495 77C02480 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 07/10/2025 Xe Tải

82 HĐ6424000696 81B01501 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 07/10/2025 Xe Hợp đồng

83 XT6424000496 77C07368 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 07/10/2025 Xe Tải

84 ĐK6424000175 81H03176 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 08/10/2025 Xe Đầu kéo

85 HĐ6424000704 81H03099 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 08/10/2025 Xe Hợp đồng

86 XT6424000497 81C13905 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 09/10/2025 Xe Tải

87 XT6424000499 81H03309 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 09/10/2025 Xe Tải

88 XT6424000503 81C08160 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 15/10/2025 Xe Tải

89 XT6424000502 81C06388 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 15/10/2025 Xe Tải

90 HĐ6424000715 81B01246 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 21/10/2025 Xe Hợp đồng

91 TX6424000310 81H03857 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 28/10/2025 Xe Taxi

92 HĐ6424000736 81H01934 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 28/10/2025 Xe Hợp đồng

93 TX6424000312 81A11649 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 30/10/2025 Xe Taxi

94 00230/BĐ 77H00804
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ XUÂN 

PHÁT
25/10/2025 Xe Tải

95 XT5223001617 77C19412
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH 

TRUNG
12/10/2025 Xe Tải
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96 TC6424000026 51B02808 CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN PHÁT 24/10/2025
Xe Trung 

chuyển

97 TC5225000052 51B07194 CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN PHÁT 05/10/2025
Xe Trung 

chuyển

98 TC5225000053 51B27344 CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN PHÁT 05/10/2025
Xe Trung 

chuyển

99 XT5222000042 77C14855 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH ĐÊ 05/10/2025 Xe Tải

100 XT5222000043 77C14775 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH ĐÊ 05/10/2025 Xe Tải

101 XT5224000160 77C11606 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH ĐÊ 05/10/2025 Xe Tải

102 TX5223000945 77H04928
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
29/10/2025 Xe Taxi

103 TX5224001088 77E00354
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
23/10/2025 Xe Taxi

104 TX5223000862 77E00344
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI 

TẠI BÌNH ĐỊNH
27/10/2025 Xe Taxi

105 TX6424000311 81A31005 Chi nhánh Công ty Cổ phần Sun taxi tại Gia Lai 25/10/2025 Xe Taxi

106 HĐ5224001405 77H04738
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH
01/10/2025 Xe Hợp đồng

107 HĐ5224001417 77A03499
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH
01/10/2025 Xe Hợp đồng

108 TX5224000889 77A05355
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH
09/10/2025 Xe Taxi

109 HĐ5224001437 77A17171
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH
09/10/2025 Xe Hợp đồng

110 TX5224000958 77A07461
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH
14/10/2025 Xe Taxi

111 HĐ5224001474 77E00012
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH
21/10/2025 Xe Hợp đồng

112 HĐ6424000667 81E03688 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 02/10/2025 Xe Hợp đồng

113 HĐ6424000668 81H02386 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 02/10/2025 Xe Hợp đồng

114 TX6424000300 81A20332 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 02/10/2025 Xe Taxi

115 HĐ6424000694 81A19333 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 07/10/2025 Xe Hợp đồng

116 HĐ6424000699 81A12965 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 08/10/2025 Xe Hợp đồng

117 TX6424000303 81G00072 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 08/10/2025 Xe Taxi

118 HĐ6424000732 81H03341 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 25/10/2025 Xe Hợp đồng

119 HĐ6424000739 81H02646 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 29/10/2025 Xe Hợp đồng

120 00332/BĐ 77H01486 DNTN VẬN TẢI DUNG HÒA 01/10/2025 Xe Tải

121 XT5223000815 77C16968 DNTN VẬN TẢI DUNG HÒA 01/10/2025 Xe Tải

122 XT5223000816 77C16951 DNTN VẬN TẢI DUNG HÒA 01/10/2025 Xe Tải

123 XT5223000817 77C21223 DNTN VẬN TẢI DUNG HÒA 01/10/2025 Xe Tải
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124 XT5223000818 77C16634 DNTN VẬN TẢI DUNG HÒA 01/10/2025 Xe Tải

125 XT5223000893 77H00849 DNTN VẬN TẢI DUNG HÒA 01/10/2025 Xe Tải

126 XT5223000894 77C13885 DNTN VẬN TẢI DUNG HÒA 01/10/2025 Xe Tải

127 XT5223001298 77H04587 DNTN VẬN TẢI DUNG HÒA 01/10/2025 Xe Tải

128 XT5223001481 77H04561 DNTN VẬN TẢI DUNG HÒA 01/10/2025 Xe Tải

129 ĐK5224000102 77E01171 DNTN VẬN TẢI DUNG HÒA 01/10/2025 Xe Đầu kéo

130 HĐ6423000876 81F00443 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hùng Cƣờng 02/10/2025 Xe Hợp đồng

131 HĐ6424000688 81H03987 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hùng Cƣờng 02/10/2025 Xe Hợp đồng

132 6420010648 81B01661 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Kinh Luân 15/10/2025 Xe Hợp đồng

133 TC6424000025 81B02053 Hợp tác xã cơ khí vận tải & dịch vụ Diên Hồng 24/10/2025
Xe Trung 

chuyển

134 XT5222000908 77H04034
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
10/10/2025 Xe Tải

135 CO5222000750 77H04479
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
11/10/2025 Xe Container

136 CO5222000760 77C13017
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
18/10/2025 Xe Container

137 XT5222000933 77C10003
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
24/10/2025 Xe Tải

138 CO5222000767 77C13219
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
24/10/2025 Xe Container

139 CO5222000795 77C15830
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
27/10/2025 Xe Container

140 CO5223000598 77C17085
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
24/10/2025 Xe Container

141 XT5223001572 77C14362
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
10/10/2025 Xe Tải

142 XT5223001638 77C16349
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
23/10/2025 Xe Tải

143 XT5223001648 77C10621
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
26/10/2025 Xe Tải

144 XT5224002184 77C13674
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
01/10/2025 Xe Tải

145 XT5224002193 76H03682
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
03/10/2025 Xe Tải

146 XT5224002244 77C16831
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
15/10/2025 Xe Tải

147 HĐ6424000716 81A15147
HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN 

CẦU
21/10/2025 Xe Hợp đồng

148 HĐ6424000717 81H02782
HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN 

CẦU
21/10/2025 Xe Hợp đồng

149 HĐ6424000730 81H03011
HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN 

CẦU
25/10/2025 Xe Hợp đồng

150 HĐ6424000734 81E03602
HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN 

CẦU
24/10/2025 Xe Hợp đồng

151 CĐ5224000956 77B01177 HỢP TÁC XÃ TATACO 04/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

152 CĐ5224000976 77B01183 HỢP TÁC XÃ TATACO 12/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

153 CĐ5224000977 77B01107 HỢP TÁC XÃ TATACO 12/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

154 HĐ6424000663 81G00113 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 01/10/2025 Xe Hợp đồng

155 HĐ6424000664 81H03155 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 01/10/2025 Xe Hợp đồng

156 HĐ6424000681 82H01089 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 03/10/2025 Xe Hợp đồng

157 HĐ6424000701 81H02536 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 08/10/2025 Xe Hợp đồng

158 HĐ6424000702 81H03994 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 08/10/2025 Xe Hợp đồng

159 HĐ6424000711 81H03202 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 14/10/2025 Xe Hợp đồng

160 HĐ6424000727 82G00055 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 22/10/2025 Xe Hợp đồng

161 HĐ6424000719 8,10E+158 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 21/10/2025 Xe Hợp đồng

162 HĐ6424000720 81A15851 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 21/10/2025 Xe Hợp đồng

163 HĐ6424000747 81A08154 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 30/10/2025 Xe Hợp đồng

164 XT5223001561 77H01855 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 01/10/2025 Xe Tải

165 XT5224002186 77F00930 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 03/10/2025 Xe Tải

166 XT5224002245 77C15216 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 15/10/2025 Xe Tải

167 CĐ5224001010 77B01794 Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn 14/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

168 HĐ5224001461 77B02373 Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn 20/10/2025 Xe Hợp đồng

169 CĐ5224001069 77H05853 Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn 30/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

170 TX5224000892 77A13562 Hợp tác xã Vận tải Công nghệ EMDDI 13/10/2025 Xe Taxi

171 TX6424000299 81A09933 Hợp tác xã vận tải công nghệ Emddi tại Gia Lai 01/10/2025 Xe Taxi

172 HĐ5224001409 77A27218
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
03/10/2025 Xe Hợp đồng

173 HĐ5224001429 77H06355
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
09/10/2025 Xe Hợp đồng

174 HĐ5224001440 77G00166
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
11/10/2025 Xe Hợp đồng

175 HĐ5224001442 77H06231
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
11/10/2025 Xe Hợp đồng

176 HĐ5224001445 77H06314
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
15/10/2025 Xe Hợp đồng

177 HĐ5224001464 37H07732
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
21/10/2025 Xe Hợp đồng

178 HĐ5224001466 77A08519
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
21/10/2025 Xe Hợp đồng

179 HĐ5224001475 77A16957
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
22/10/2025 Xe Hợp đồng

180 HĐ5224001477 77A17757
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
22/10/2025 Xe Hợp đồng

181 HĐ5224001484 77H05784
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
24/10/2025 Xe Hợp đồng

182 HĐ5224001432 77F00146
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY 

PHƢỚC
10/10/2025 Xe Hợp đồng

183 HĐ5224001490 77H05620
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY 

PHƢỚC
28/10/2025 Xe Hợp đồng

184 CĐ5224000972 77H05459
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/3 HUYỆN 

PHÙ MỸ
01/10/2025

Xe chạy tuyến 

cố định



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

185 HĐ5224001392 77H06226 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 01/10/2025 Xe Hợp đồng

186 HĐ5224001399 77H06293 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 01/10/2025 Xe Hợp đồng

187 HĐ5224001403 77H06353 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 02/10/2025 Xe Hợp đồng

188 HĐ5224001407 77E00749 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 04/10/2025 Xe Hợp đồng

189 HĐ5224001411 77H06394 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 04/10/2025 Xe Hợp đồng

190 HĐ5224001416 77A07864 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 04/10/2025 Xe Hợp đồng

191 HĐ5224001427 77A03916 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 09/10/2025 Xe Hợp đồng

192 HĐ5224001428 77H06308 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 10/10/2025 Xe Hợp đồng

193 HĐ5224001430 77H06382 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 10/10/2025 Xe Hợp đồng

194 HĐ5224001433 7,70E+285 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 10/10/2025 Xe Hợp đồng

195 HĐ5224001434 77A14544 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 10/10/2025 Xe Hợp đồng

196 HĐ5224001441 77F00712 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 14/10/2025 Xe Hợp đồng

197 HĐ5224001456 77A15013 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 17/10/2025 Xe Hợp đồng

198 HĐ5224001472 77E00341 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 22/10/2025 Xe Hợp đồng

199 HĐ5224001468 77H06428 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 22/10/2025 Xe Hợp đồng

200 HĐ5224001467 77H06236 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 22/10/2025 Xe Hợp đồng

201 HĐ5224001470 7,70E+278 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 22/10/2025 Xe Hợp đồng

202 HĐ5224001488 77A23535 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 28/10/2025 Xe Hợp đồng

203 CĐ6424000549 81B00669 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 15/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

204 CĐ6424000550 81B00067 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 14/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

205 CĐ6424000556 81F00183 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 16/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

206 CĐ6424000569 81H02203 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 28/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

207 CĐ6424000571 81H02248 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 28/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

208 CĐ6424000578 81F00569 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 29/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

209 CĐ6424000608 81B01731 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 28/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

210 HĐ5224001454 77A23688 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 17/10/2025 Xe Hợp đồng



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

211 HĐ5224001487 77E00384 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 28/10/2025 Xe Hợp đồng

212 CĐ5224001274 77H05960 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 29/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

213 ĐK6424000170 81E03508 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 01/10/2025 Xe Đầu kéo

214 XT6424000479 81H03175 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 01/10/2025 Xe Tải

215 XT6424000480 81H00002 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 01/10/2025 Xe Tải

216 ĐK6424000169 81E03436 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 01/10/2025 Xe Đầu kéo

217 HĐ6424000693 81F00357 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 07/10/2025 Xe Hợp đồng

218 XT6424000494 81H01761 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 07/10/2025 Xe Tải

219 HĐ6424000742 79B00270 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 29/10/2025 Xe Hợp đồng

220 CĐ5224001054 18G00093 Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô Hoài Ân 23/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

221 XT5224002239 77C03548
HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 1/4 QUY 

NHƠN
13/10/2025 Xe Tải

222 XT5224002259 77H02494
HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 1/4 QUY 

NHƠN
17/10/2025 Xe Tải

223 CO5221000116 77C13554 HTX VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG THÀNH CÔNG 16/10/2025 Xe Container

224 CO5221000117 77C08998 HTX VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG THÀNH CÔNG 16/10/2025 Xe Container

225 CO5221000118 77C15968 HTX VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG THÀNH CÔNG 16/10/2025 Xe Container

226 CO5223000852 77H04890 HTX VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG THÀNH CÔNG 16/10/2025 Xe Container

227 CO5224000111 77C04085 HTX VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG THÀNH CÔNG 16/10/2025 Xe Container

228 XT5224000976 77H05567 HTX VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG THÀNH CÔNG 16/10/2025 Xe Tải

229 HĐ5224001394 77F00131 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 01/10/2025 Xe Hợp đồng

230 CĐ5224000974 77F00278 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 01/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

231 CĐ5224000994 77B01497 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 07/10/2025
Xe chạy tuyến 

cố định


